
STT
Mã số sinh 

viên
Họ và tên Học phần đăng ký 1 Học phần đăng ký 2 Học phần đăng ký 3 Ghi chú

1 1158010 Nguyễn Duy Anh POL 140 - World Politics- 13BSM2 ECO 211- Microeconomics- 14BSM1 ACC101- Accounting 1- 15BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

2 1158041 Lương thái hoàng ART 201 - History of western art - 12BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

3 1158041 Lương Thái Hoàng ENG110-College English 1 - 15BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

4 1158046 Lê Phi Hùng ART201- History of Western Art-12BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

5 1158086 Bùi Minh Nguyệt BUS202 - Legal Environment - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

6 1158089 Lê Phương Nhi ECO211 - Microeconomics -  14BSM1 ACC101- Accounting 1- 15BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

7 1158095 Trương Quang Phú ENG110-College English 1- 15BSM1 BUS202- Legal Environment of Business- 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

8 1158108 Huỳnh Anh Quang LA104 - World Literature after 1660  - 12BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

9 1158140 Đào Thuý Tiên ART 201 - History of Western Art - 12BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

10 1158153 Nguyễn Quang Tuấn ECO 211 - Microeconomics  -14BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

11 1158158 Nguyễn Khắc Vĩnh ECO211-Microeconomics- 14BSM1 ACC101- Accounting 1- 15BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

12 1258002 Đỗ Nguyễn Kiều Anh POL140 - World Politics - 3 tín chỉ - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

13 1258005 Nguyễn  Thị Quế Chi ECO211- Microeconomics-  14BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

14 1258005 Nguyễn  Thị Quế Chi BUS202-Legal Environment of Business- 13BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

15 1258009 Nguyễn Phan Đăng ACC101 - Accounting 1 -15BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

16 1258018 Lê Thị Thu Hà POL 140  - World Politics -  13BSM2 ECO211- Microeconomics- 14BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

17 1258024 Nguyễn Quốc Phi Khanh ECO211- Microeconomics - 14BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

18 1258070 Nguyễn Thị Phương Thảo POL 140 - World Politics - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

19 1258075 Đỗ Trường Thi POL 140 - World Politics - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

20 1258078 Nguyễn Ngọc Anh Thư POL 140 - World Politics  - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

21 1258082 Vưu Minh Trí POL140 - World Politics - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

22 1258083 Thái Thị Mỹ Trinh POL140 - World Politics - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

23 1258084 Nguyễn Chí Trung ENG 110- College English 1- Class? Đã đóng học phí trả nợ

24 1258014 Nguyễn Dương POL 140 - World Politics - 13BSM2 Đã đóng học phí trả nợ

25 1258037 Lê Thanh Ngân BUS 202 - Legal Environment - Class? ENG110- College English 1- Class? Đã đóng học phí trả nợ

26 1258046 Lê Ngọc Hoàng Nhật POL 140-World Politics-13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

27 1358007 Dương Gia Bảo ECO211- Microeconomics- Class? Đã đóng học phí trả nợ

28 1258032 Nguyễn Thị Thảo My POL140 - World Politics - 13BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

28 1158050 Lê Nhật Huy ACC101 - Accounting 1 -15BSM1 Đã đóng học phí trả nợ

30 1158037 Tiêu Trung Hiếu ACC101 - Accounting 1 -15BSM2 Đã đóng học phí trả nợ
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1 1358056 Nguyễn Thị Lan Thanh MKT 340 - International Marketing - 14BSM1 Chưa đóng học phí trả nợ

2 1358026 Huỳnh Hồng Huyên ACC101-Accounting 1-3 tín chỉ Chưa đóng học phí trả nợ

3 1258093 Phan Quang Hạnh Vân ACC101 - Accounting 1 - 15BSM2 Chưa đóng học phí trả nợ
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